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Thực hiện Công văn số 3109/BNN-QLCL ngày 
24/4/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc triển 
khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 
2018, Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 05/4/2017 
của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch triển 
khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 
2018, Sở Nông nghiệp & PTNT đã triển khai thực 
hiện và thu được một số kết quả như sau:

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo
Nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an 

toàn thực phẩm trong tháng hành động năm 2018, 
Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành công văn số 
861/SNN-QLCL ngày 10/4/2018 về việc thực hiện 
“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 
gửi các đơn vị liên quan thuộc Sở, Phòng kinh tế 
các quận, huyện, thị xã, đồng thời chỉ đạo các đơn 
vị tăng cường các giải pháp bảo đảm ATTP trong 
tháng hành động, đồng thời ban hành các văn bản 
triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm:

- Kế hoạch số 42/KH-SNN ngày 27/4/2018 về 
triển khai kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/1/2018 
của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 20-NQ-TW 
về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và năng 
cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Công văn số 889/SNN-QLCL ngày 
12/4/2018 về giải quyết các kiến nghị của cử tri 
liên quan đến sản xuất, kinh doanh, chế biến sản 
phẩm nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn 
thành phố Hà Nội.

- Công văn số 1054/SNN-QLCL ngày 26/4/2018 
về góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các 
Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 
trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Công văn số 1080/SNN-QLCL ngày 
27/4/2018 về góp ý chỉ đạo thực hiện phát triển 
chuỗi giá trị trong sản xuất và phân phối sản phẩm 
nông nghiệp.

- Công văn số 1224/SNN-QLCL ngày 15/5/2018 
về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra cơ 
sở sản xuất, chế biến sản phẩm cà phê.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến an 
toàn thực phẩm

- Phối hợp với Sở Công thương tổ chức Hội 

nghị kết nối cung cầu nông sản thực phẩm và giải 
pháp bền vững phát triển nông nghiệp bền vững 
của thành phố Hà Nội năm 2018.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn đào tạo kỹ năng, 
nghiệp vụ, cập nhập các văn bản quy định mới cho 
cán bộ chuyên môn làm công tác quản lý ATTP 
ngành nông nghiệp tại cấp quận, huyện cho 200 
lượt người tham dự.

- Tổ chức 37 lớp tập huấn phổ biến kiến 
thức, pháp luật về ATTP, điều kiện vệ sinh thú y, 
giết mổ động vật cho 2.310 chủ cơ sở và người 
sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa 
bàn Thành phố.

- Tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức về ATTP, 
hướng dẫn lựa chọn thực phẩm an toàn cho 300 
người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài 
của Trung ương và Hà Nội đưa các tin bài, chương 
trình, phóng sự truyền hình về kết quả thanh kiểm 
tra ATTP, viết tin, bài, ảnh về thực trạng ATTP, 
tăng cường phổ biến các văn bản mới, kiến thức 
đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc, lựa chọn 
thực phẩm an toàn. Viết 21 tin, bài, ảnh về công 
tác quản lý an toàn thực phẩm, các bài viết chỉ 
đạo chuyên môn về đảm bảo an toàn thực phẩm, 
phòng chống dịch bệnh….lên các website của Sở 
Nông nghiệp & PTNT, Chi cục Quản lý chất lượng 
nông lâm thủy sản...

- Phối hợp với đài truyền thanh các huyện, thị 
xã phát 110 bài tuyên truyền về trồng trọt, chăn 
nuôi, nuôi trồng thủy sản, giết mổ, sơ chế, chế 
biến thực phẩm an toàn.

- Phát hành 1.000 quyển bản tin quản lý 
chất lượng đưa các thông tin về văn bản quản 
lý, kỹ thuật, công nghệ, kết nối, xúc tiến thương 
mại các sản phẩm nông nghiệp. Cập nhật và công 
khai các cơ sở xếp loại A, B, C trên website của 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy 
sản Hà Nội. 

3. Công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm
Các Chi cục chuyên ngành của Sở đã cử cán 

bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành 
của Thành phố, trong đó Sở Nông nghiêp & PTNT 

SAÛN XUAÁT
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2018
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chủ trì 01 đoàn đã thực hiện kiểm tra công tác đảm 
bảo ATTP của 10 quận, huyện. Các đơn vị thuộc Sở 
đã thành lập 05 đoàn, các trạm thú y đã phối hợp 
với quận, huyện thành lập 30 đoàn tổ chức thanh 
kiểm tra, đánh giá xếp loại cơ sở sản xuất kinh 
doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm 
thủy sản, kiểm soát việc kinh doanh, vận chuyển 
sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố, cụ thể:

Các lực lượng thanh tra của Sở đã tổ chức 
công bố quyết định và tiến hành thanh tra chuyên 
ngành tại 05 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. 
Hiện đang trong quá trình thanh kiểm tra. 

Các đơn vị của Sở đã phối hợp với công an 
thành phố, quản lý thị trường... tổ chức kiểm tra 
17 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, 
phát hiện 10 cơ sở vi phạm, lý do vi phạm chủ yếu 
là kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất 
xứ, vi phạm về nhãn hàng hóa, không đảm bảo 
điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm... tổng 
số tiền phạt: 96.250.000 đồng.

Ngoài ra, Trạm Thú y 30 quận, huyện phối 
hợp với đoàn liên ngành quận, huyện, thị xã kiểm 
tra trên 03 lĩnh vực (phòng chống dịch bệnh, kiểm 
soát giết mổ, vệ sinh thú y, kinh doanh thuốc thú 
y) với số lượt kiểm tra là 1.424 lượt cơ sở, phát 
hiện 127 trường hợp vi phạm, tiến hành xử lý 127 
trường hợp vi phạm (cảnh cáo 38 trường hợp, phạt 
tiền 82 trường hợp với số tiền 164.614.000 đồng, 
tiêu hủy 07 trường hợp).

Các đoàn kiểm tra cũng đã buộc phải tiêu hủy 
18 con gà lông, 42 kg thịt gia cầm không đảm bảo 
an toàn; Niêm phong 2.410 kg sản phẩm thịt gia 
súc, gia cầm không rõ nguồn gốc chờ xử lý; Yêu 
cầu khắc phục về nhãn 138 kg sản phẩm đã qua 
chế biến.

4.  Giám sát, cấp giấy chứng nhận đủ 
điều kiện ATTP

Kiểm tra đánh giá, xếp loại 31 cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nông lâm thủy sản, trong đó, 25 cơ sở 
được xếp loại A/B chiếm tỷ lệ 80%, 05 cơ sở xếp 
loại C chiếm tỉ lệ 16%, 01 cơ sở không đánh giá do 
không thuộc đối tượng quản lý. Sau khi khắc phục, 
01 cơ sở xếp loại C đã được tái kiểm tra và lên xếp 
loại B, số còn lại tạm thời dừng hoạt động để sửa 
chữa, khắc phục sai lỗi; Cấp 32 giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nhằm kiểm tra việc duy trì điều kiện bảo 
đảm an toàn thực phẩm, các đơn vị đã thực hiện 

kiểm tra định kỳ 13 cơ sở, trong đó 13 cơ sở đều 
xếp loại B.

Thực hiện ký cam kết đối với 32 cơ sở về việc 
đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông 
lâm thủy sản an toàn.

Nhằm kiểm tra, giám sát chất lượng, ATTP 
nông lâm sản và thuỷ sản, các đơn vị của Sở đã 
tiến hành lấy 48 mẫu nông lâm thủy sản, gồm 05 
mẫu thịt, 02 mẫu thủy sản, 34 mẫu rau củ quả, 
7 mẫu gạo. Trong tháng đã tiếp nhận hiện 113 
mẫu có kết quả, trong đó có 03 mẫu thịt nhiễm 
vi sinh Salmonella, 05 mẫu thủy sản có dư lượng 
Enrofloxacin, Leucomalachite Green, 01 mẫu rau 
vượt giới hạn tối đa dư lượng thuốc BVTV Fipronil. 

Như vậy, các đơn vị chức năng thuộc Sở đã 
chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực 
hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ 
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. 
Có sự phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, quận/
huyện/thị xã trong hoạt động tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức ATTP và thanh kiểm tra. Công tác 
thanh kiểm tra được triển khai có trọng tâm, trọng 
điểm, nghiêm túc từ thành phố tới quận, huyện, 
thị xã đến xã, phường, thị trấn. Công tác tuyên 
truyền, tập huấn kiến thức về quản lý chất lượng 
và ATTP được chú trọng cho đối tượng người sản 
xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong 
sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm nông, lâm, 
thủy sản đặc biệt là không sử dụng các chất cấm, 
chất ngoài danh mục, kháng sinh, thuốc bảo vệ 
thực vật.. theo đúng quy định và người tiêu dùng 
nhận biết sản phẩm ATTP.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện “Tháng 
hành động vì An toàn thực phẩm” còn một số tồn 
tại, khó khăn. Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông, 
lâm, thủy sản chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ, ý thức 
chấp hành các quy định của nhà nước của người 
sản xuất, kinh doanh chưa cao, thực phẩm không 
rõ nguồn gốc vẫn đưa về Hà Nội gây khó khăn 
cho cơ quan chức năng trong công tác quản lý. 
Bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác an toàn thực 
phẩm tại các địa phương còn thiếu (quận huyện, 
xã, phường), chưa chuyên trách về công tác quản 
lý chất lượng, ATTP  nông, lâm, thủy sản. Chính 
quyền một số địa phương chưa quyết liệt trong 
công tác quản lý an toàn thực phẩm; quản lý kinh 
doanh, giết mổ gia súc, gia cầm. Việc kiểm tra, xử 
lý vi phạm về an toàn thực phẩm chưa nghiêm, 
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chủ yếu là nhắc nhở nên các vi phạm vẫn tiếp tục 
tái diễn. Vẫn còn một bộ phận người tiêu dùng 
chưa quan tâm đến vấn đề an toàn, nguồn gốc 
xuất xứ thực phẩm, chưa có thói quen sử dụng thịt 
mát, thịt cấp đông do vậy chưa thúc đẩy được các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đầu 

tư, phát triển.. Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển 
chuỗi cung ứng thực phẩm, nông nghiệp hữu cơ.. 
chưa phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của 
thành phố, chưa thật sự khuyến khích các thành 
phần kinh tế đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.../.

Sở Nông nghiệp & PTNT  

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội vừa tổ chức 
hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ công tác 5 tháng đầu năm, triển khai 
nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2018. Tham 
dự hội nghị có đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở 
Nông nghiệp & PTNT, các đồng chí phó giám đốc 
Sở, Thường trực Công đoàn ngành Nông nghiệp 
& PTNT, trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng 
các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, được sự quan 
tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự 
phối kết hợp của các cấp, các ngành, sản xuất 
nông nghiệp Thủ đô đã đạt được một số kết quả 
nổi bật, cụ thể như sau: Hoàn thành công tác gieo 
cấy vụ Xuân năm 2018; Thực hiện tốt công tác dự 
tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng, 
hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời... 
Hiện nay, trên địa bàn Thành phố đã hình thành 
một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy 
mô lớn có giá trị kinh tế cao; hình thành một số 
chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm 
trên cơ sở đó xây dựng thương hiệu sản phẩm có 
chất lượng; thu nhập và đời sống của nhân dân 
ngày một cải thiện, an ninh trật tự, an toàn xã hội 

nông thôn ngày được củng cố. Trong 5 tháng đầu 
năm đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác 
phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm 
nên không có dịch xảy ra trên diện rộng... Đến 
nay, Thành phố đã có 04 huyện được Chính phủ 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 294/386 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 76,16%, được 
Trung ương đánh giá là địa phương đi đầu trong 
cả nước về xây dựng NTM. Chỉ đạo tổ chức thực 
tốt công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ đông 
xuân năm 2017-2018; Hoàn thành báo cáo tổng 
kết công tác phòng chống thiên tai năm 2017 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chu Phú 
Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT ghi nhận 
những kết quả ngành Nông nghiệp & PTNT Hà 
Nội đã đạt được trong 5 tháng đầu năm. Trong 
7 tháng cuối năm 2018, đồng chí Giám đốc Sở 
nhấn mạnh cần tập trung một số nhiệm vụ trọng 
tâm sau: Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, 
quận, thị xã đôn đốc, chỉ đạo các địa phương và 
bà con nông dân thực hiện tốt công tác thu hoạch 
vụ xuân và chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ mùa 
2018, vụ đông 2018 - 2019. Thực hiện tốt công 
tác phòng, chống lụt, bão, úng năm 2018; tăng 
cường công tác kiểm tra hệ thống đê, kè, công 
trình thủy lợi; tập trung hoàn thiện các dự án 
tu bổ, bảo dưỡng đê điều. Hoàn thành các hạng 
mục công trình tu bổ, sửa chữa công trình thủy 
lợi, đê điều năm 2018. Tập trung xử lý vi phạm về 
công trình thủy lợi trên địa bàn. Làm tốt công tác 
bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR. Tăng cường 
công tác kiểm dịch động vật, kiểm tra vệ sinh thú 
y, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh ATTP; công 
tác giám sát phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh 
đó, hoàn thiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 trình UBND Thành 
phố phê duyệt..../.

Nguyễn Thúy 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NỘI 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2018  

Đ/c Chu Phú Mỹ, GĐ Sở NN & PTNT Hà Nội 
phát biểu chỉ đạo hội nghị
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HỘI THẢO ĐẦU BỜ GIỐNG LÚA MỚI NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VỤ XUÂN 2018 TẠI 
HUYỆN THANH OAI

Trạm Khuyến nông huyện Thanh Oai vừa phối 

hợp với Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình 

tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa mới năng suất 

chất lượng vụ xuân 2018 tại xã Dân Hòa, huyện 

Thanh Oai. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo 

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, đại diện lãnh đạo 

huyện Thanh Oai cùng xã viên, nông dân xã Dân 

Hòa và xã Liên Châu. 

Vụ xuân 2018, được sự hỗ trợ, chỉ đạo của 

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Trạm Khuyến 

nông Thanh Oai triển khai mô hình “Trình diễn 

giống lúa mới năng suất chất lượng” và mô hình 

“Xây dựng cánh đồng lúa cấy 1 giống gắn với tiêu 
thụ sản phẩm” tại 2 điểm: HTX Nông nghiệp Dân 
Hòa (giống lúa Đông A1, diện tích 10 ha) và HTX 
Nông nghiệp Liên Châu (giống lúa Bắc Hương 9, 
diện tích 20 ha). Giống lúa đối chứng là Khang 
dân 18. 

Qua theo dõi cho thấy, cả 2 giống lúa Đông A1 
và Bắc Hương 9 có nhiều ưu điểm vượt trội về tính 
thích ứng và khả năng chống chịu sâu bệnh. So với 
giống đối chứng là Khang dân 18, Giống Đông A1 
dự kiến cho năng suất lúa cao hơn là 12,5 tạ/ha. 
Bắc Hương 9 cho năng suất cao hơn là 10,4 tạ/ha. 
Với mức giá lúa trung bình là 7.000 đ/kg, sau khi 
trừ chi phí, giống Đông A1 cho lãi 34.880.000đ/
ha (1.256.000đ/sào), giống Bắc Hương 9 cho lãi 
32.640.000đ/ha (1.168.000đ/sào) và giống Khang 
dân 18 cho lãi 19.140.000đ/ha (689.000đ/sào).     

Với những kết quả đã đạt được, mô hình đã 
được các cấp lãnh đạo và bà con nông dân đánh 
giá cao, có khả năng nhân rộng. UBND huyện 
Thanh Oai đã quyết định hỗ trợ để mở rộng diện 
tích giống lúa Đông A1 trên địa bàn huyện ngay 
trong vụ mùa này./.

Nguyễn Thúy 

Xã Đại Thành, huyện Quốc Oai vừa long trọng 
tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn 
nông thôn mới và trường mầm non đạt chuẩn quốc 
gia. Tới dự có đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo 
Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội; đại diện 
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quốc Oai.

Theo báo cáo kết quả xây dựng nông thôn 
mới (NTM) của xã Đại Thành, thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, năm 2011, 
qua khảo sát hiện trạng theo 19 tiêu chí, xã chỉ 
có 4 tiêu chí đạt chuẩn, 5 tiêu chí cơ bản đạt, còn 
lại 10 tiêu chí chưa đạt. Sau 5 năm triển khai xây 
dựng, xã đã huy động trên 230 tỷ đồng thực hiện 
các tiêu chí NTM; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi từ đất nông nghiệp sang trồng cây 
ăn quả kết hợp nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia 

cầm với diện tích 130ha; mô hình phát triển vùng 
sản xuất nhãn chín muộn Đại Thành chuyên canh 
165ha. Năm 2016, tổng giá trị thu nhập toàn xã 
đạt gần 215 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm 
2011, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu 
đồng/người/năm, gấp 2,9 lần năm 2011. Tỷ lệ hộ 
nghèo giảm xuống còn 1,59%; các công trình giao 
thông, thủy lợi được đầu tư; y tế, giáo dục, văn 
hóa tinh thần của người dân được nâng cao; an 
ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Xã đã 
hoàn thành 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM.

Với kết quả đó, xã Đại Thành được UBND 
Thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM, trường 
Mầm non xã Đại Thành được công nhận trường 
đạt chuẩn quốc gia./.

Huy Hoàng 

ĐẠI THÀNH ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
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 TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HÀ NỘI CẤP CÁ GIỐNG MÔ HÌNH THỦY SẢN TẠI 
HUYỆN QUỐC OAI

CÔNG TÁC THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2018 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn hiện 
có 2.196 trạm bơm tưới, tiêu các loại (kể cả trạm 
bơm dã chiến); 35.428 tuyến kênh mương với tổng 
chiều dài khoảng 20.110 km; 95 hồ chứa thủy lợi; 
407 bai đập dâng đảm nhiệm tưới, tiêu khoảng 
302.000 ha đất sản xuất nông nghiệp hàng năm, 
trong đó diện tích trồng lúa 200.000ha, diện tích 
nuôi trồng thủy sản 5.500ha, diện tích rau mầu, 
cây công nghiệp 90.000ha, đồng thời hỗ trợ tiêu 
úng cho khu vực nội thành.

Trong những năm gần đây, tình hình biến đổi 
khí hậu đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp. 
Năm 2018 được dự báo là năm thời tiết tiếp tục 
diễn biến phức tạp, khó lường theo chiều hướng 
ngày càng cực đoan hơn. 

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, 
hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại 
do thiên tai gây ra, bảo đảm đời sống, sản xuất 
của nhân dân, an ninh chính trị, trật từ an toàn 
xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững, UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp & PTNT 
đã ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt UBND 

các quận, huyện, thị xã, các Doanh nghiệp thủy 
lợi khẩn trương triển khai công tác phòng, chống 
thiên tai theo phương án đã xây dựng, đồng thời 
theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tăng 
cường kiểm tra, rà soát cụ thể các công trình phục 
vụ công tác chống úng để xử lý kịp thời những hư 
hỏng, sự cố đảm bảo an toàn công trình trong quá 
trình vận hành,...

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thành 
phố, Sở Nông nghiệp & PTNT, các doanh nghiệp 
thủy lợi trên địa bàn đã và đang triển khai hiệu 
quả các phương án phòng chống úng ngập khu 
vực ngoại thành và đảm bảo an toàn hồ đập trong 
mùa mưa bão năm 2018 được phê duyệt, quyết 
tâm phấn đấu đạt mục tiêu theo Phương án đã đề 
ra, cụ thể: Triển khai chống úng thắng lợi khi có 
mưa dưới 300 mm trong 3 ngày vào giữa vụ, hạn 
chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa úng gây 
ra; đảm bảo an toàn công trình thủy lợi ở mức thiết 
kế; phối hợp tiêu thoát nước nhanh cho khu vực 
ngoại thành./.

Chi cục Thủy lợi Hà Nội 

Trung tâm khuyến nông Hà Nội vừa tổ chức 
bàn giao cá giống cho các hộ tham gia mô hình 
Nuôi cá chép ứng dụng công nghệ sông trong ao tại 
huyện Quốc Oai.

Mô hình “Nuôi cá chép ứng dụng công nghệ 
sông trong ao” là một trong những dạng mô hình 
chăn nuôi thủy sản được Trung tâm Khuyến nông 
Hà Nội triển khai năm 2018. Mô hình được thực 
hiện tại 3 huyện là Thường Tín, Phú Xuyên và Quốc 

Oai với quy mô 5 ha và 5 hộ tham gia. Mỗi hộ tham 
gia mô hình được hỗ trợ 100% cá giống, 30% thức 
ăn và chế phẩm sinh học. Tại huyện Quốc Oai, mô 
hình có quy mô 2ha với 2 hộ tham gia. Mỗi hộ trong 
mô hình được bàn giao 15.000 con giống cá chép 
V1. Qua kiểm tra chất lượng cũng như số lượng 
cá giống, các bên tham gia bàn giao đều đánh giá 
cá giống đủ về số lượng, có chất lượng tốt, màu 
sắc tươi sáng, kích cỡ trung bình từ 12 -14cm/con, 
không có dấu hiệu bệnh lý. 

Công nghệ sông trong ao là công nghệ mới 
đang được ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, với 
nhiều ưu điểm như quản lý môi trường tốt, hạn chế 
ô nhiễm môi trường, giảm thiểu dịch bệnh trong 
quá trình nuôi và cho năng suất vượt trội. Mô hình 
được triển khai với mục đích thay đổi tư duy của 
người nông dân trong nuôi trồng thủy sản, hướng 
tới nền sản xuất tiên tiến áp dụng tiến bộ KHKT để 
nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo ra sản phẩm chất 
lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Lưu Phượng 
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1. Thời vụ 
Mồng tơi gieo trồng từ tháng 3 đến tháng 8. 

Cuối vụ khi thời tiết chuyển sang lạnh nên sử dụng 
vòm che nilon như che mạ vụ xuân để tăng nhiệt 
độ, kéo dài thời gian thu hoạch.

2. Giống 
Sử dụng các giống chất lượng cao, có nguồn gốc rõ 

ràng, được cung ứng từ các cơ sở có uy tín.
Các giống mồng tơi: Cánh đồng xanh, Trí Nông, 

Hưng Nông, mồng tơi ANP, mồng tơi xanh Hà Nội,... 
Lượng hạt giống: 800 - 1.000 gram/sào (khoảng 

22 - 28kg/ha).
3. Chuẩn bị cây giống
a) Gieo trực tiếp trên luống đất: 
Làm đất kỹ, luống đánh rộng 1,0 - 1,2 m, cao 

25 - 30 cm, bón lót phân hữu cơ hoai mục, rải đều 
phân trên mặt luống, đảo đều đất và phân, vét đất 
ở rãnh phủ lên mặt luống.

Lượng hạt giống gieo 2,5 - 3 gram/m2. Nên sử 
dụng máy gieo hạt và công cụ gieo hạt thủ công 
giúp giảm chi phí giống, công lao động. Sau khi 
gieo tưới 1 - 2 lần/ngày trong vòng 3 - 5 ngày, khi 
hạt nảy mầm nhô lên mặt đất 2 ngày tưới một lần. 
Tỉa cây bị bệnh, cây xấu.

Cây mồng tơi giống nhổ đi trồng khi được 2 - 3 
lá thật, tưới nước đẫm trước khi nhổ 1 giờ.     

b) Gieo trên khay bầu: 
Dùng khay loại 50 - 80 lỗ/khay (khay vỉ có 

đường kính 3cm, độ sâu 4cm). Giá thể đóng bầu 
là hỗn hợp của một số vật liệu chính gồm: xơ dừa 
30%, phân chuồng mục 30 %, đất 40%, sau đó bổ 
sung phân lân 2 - 3 kg/tấn giá thể và vôi 5 - 6 kg/
tấn giá thể. Cho đầy giá thể vào khay và nén nhẹ.

Hạt giống trước khi gieo phải xử lý ngâm ủ hạt 
trong nước ấm (3 sôi, 2 lạnh), ngâm trong 2-3 giờ 
vớt ra khăn ẩm ủ. Khi hạt bắt đầu nảy mầm tiến 
hành gieo hạt vào khay đã chuẩn bị. Ấn nhẹ lỗ 
trong khay sâu 1 - 1,5cm, gieo mỗi lỗ 1-2 hạt. Gieo 
hết khay dùng đất nhỏ đã trộn phủ một lớp mỏng 
trên bề mặt của hạt. Sau đó dùng trấu hoặc rơm, 
rạ phủ nên bề mặt của khay. Không để khay trực 

tiếp lên mặt đất, cho lên giàn cao 20 - 50cm. Để 
khay ở nơi khô thoáng, nhiều ánh sáng mặt trời.

Khay đã ươm hạt giống phải được giữ ẩm 
thường xuyên (70 - 80%), đặc biệt giai đoạn đầu 
khi mới gieo hạt. Khi cây có 2 - 3 lá thật có thể 
nhổ đi trồng, loại bỏ cây bị bệnh, cây xấu. Trước 
khi mang cây con ra trồng từ 3 - 5 ngày nên hạn 
chế nước tưới và chăm sóc dinh dưỡng để cây dễ 
thích nghi.           

4. Làm đất 
Đất trồng phải đảm bảo đủ điều kiện cho sản 

xuất rau theo quy định. Lên luống cao trên 30 cm, 
khoảng cách luống rộng 1,5 m (rãnh đến rãnh), 
mặt luống rộng tối thiểu 80 cm, dễ thoát nước. 
Sau mỗi vụ nên giữ nguyên luống, cho nước ngập 
luống khoảng 10 ngày và có thể sử dụng máy xới 
mini làm đất trên mặt luống. Có thể che phủ nilon 
mặt luống để giữ ẩm, hạn chế cỏ dại.

5. Mật độ trồng
Gieo thẳng từ hạt: 1.700 - 1.800 cây/sào 

(47.000 - 50.000 cây/ha).
Trồng cây con: 800 - 850 cây/sào (22.000 - 

24.000 cây/ha).
6. Bón phân
Liều lượng bón: Có thể lựa chọn các loại phân 

hữu cơ và liều lượng bón.
Bột đậu tương (hoặc khô dầu đậu tương) 30 - 

40 kg/sào (800 -1.100 kg/ha) và ngô bột 10 - 15 
kg/sào (300 - 450 kg/ha).

Hoặc phân hữu cơ nguồn gốc động vật xử lý 
nhiệt (như Fertiplus, Melgert, Nature,...): 20 - 40 
kg/sào (550 - 800kg/ha) và ngô bột 10 - 15 kg/sào 
(300 - 450 kg/ha). 

 Hoặc phân chuồng ủ hoai mục 500 - 600 kg/
sào (15.000 - 17.000 kg/ha) và ngô bột 10 - 15 kg/
sào (300 - 450 kg/ha).

Tùy theo cây trồng và lượng bón vụ trước để 
tăng hoặc giảm lượng đậu tương.

 - Phương pháp bón: 
Bột đậu tương (hoặc khô dầu đậu tương), phân 

hữu cơ nguồn gốc động vật  xử lý nhiệt và ngô bột 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT MỒNG TƠI HỮU CƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2660/QĐ-SNN ngày 29/12/2017 của Giám đốc Sở NN & PTNT Hà Nội)

(trích)
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bón lót 100% khi làm đất (lưu ý không bón trực 
tiếp vào cây). 

Phân chuồng ủ hoai mục: Bón làm 2 đợt, đợt 1 
bón lót 70%, đợt 2 bón thúc lượng còn lại sau lần 
thu hoạch đầu tiên. Tùy theo tình trạng của cây 
trồng, điều kiện đất đai mà có thể bổ sung dinh 
dưỡng cho cây bằng cách ngâm phân hữu cơ ủ 
hoai mục với nước hoặc chắt dịch ngâm hòa loãng 
với nước để tưới bổ sung cho cây.

 Luân canh với cây đậu tương để cải tạo đất. 
Khi thu hoạch đậu tương tiến hành cày vùi toàn bộ 
với nơi thuận lợi nguồn nước hoặc ủ với nơi không 
thuận lợi nguồn nước.

7. Tưới nước và chăm sóc
Sử dụng nguồn nước đảm bảo tiêu chuẩn theo quy 

định. Tưới nước đủ ẩm từ sau khi trồng đến khi thu 
hoạch. Tiêu nước kịp thời khi ngập úng. Áp dụng biện 
pháp tưới rãnh hoặc tưới phun. 

Làm cỏ kết hợp loại bỏ cây bệnh, lá bệnh tạo 
cho ruộng  rau thông thoáng, hạn chế sâu bệnh. 

8. Phòng trừ sâu bệnh 
Các đối tượng sâu, bệnh hại chính: sâu xám, sâu 

khoang, bệnh đốm mắt cua.
a) Biện pháp canh tác, thủ công:
Ngâm nước ngập luống khoảng 10 ngày để hạn 

chế sâu bệnh trong đất. Sử dụng nấm đối kháng 
Trichoderma ủ với phân hữu cơ hoai mục.

Vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại, tàn dư 
cây trồng kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học 
EMINA, BIOEM, EM,... để ủ. Ngắt bỏ lá bị bệnh hại, 
ngắt ổ trứng, bắt giết sâu non (sâu xám bắt vào 
buổi tối). 

Tạo môi trường thuận lợi cho thiên địch phát 
triển, dẫn dụ, xua đuổi côn trùng gây hại như: hoa 
cúc, hướng dương, soi nhái, sen cạn, ba lá, linh 
lăng, húng, bạc hà, hành, tỏi, xả, gừng,... trồng 
xen vào các luống rau hoặc đầu luống rau.

Bẫy chua ngọt trừ trưởng thành họ ngài đêm 
(sâu khoang, sâu xám,...):

Cách làm bẫy: Hỗn hợp 4 phần mật (đường) + 
4 phần dấm + 1 phần rượu + 1 phần nước + thuốc 
trừ sâu khuấy kỹ. Chứa vào xô nhựa, can nhựa đậy 
kín, sau 3 - 4 ngày bốc mùi chua ngọt thì đem ra 
sử dụng. Vật liệu đựng bẫy: làm bằng hộp nhựa, 
chai nhựa (đường kính, chiều cao, thể tích phù hợp 
thực tế) trên thành hộp đục các lỗ tròn có đường 
kính 2 - 3cm.

Sử dụng: 0,1 - 0,15 lít/hộp, 3 - 5 bẫy/sào hoặc 

có thể sử dụng bùi nhùi bằng rơm nhúng bả sau đó 
cắm trên ruộng.

Khuyến khích sử dụng các chế phẩm tự nhiên 
từ gừng, tỏi, giềng (Vật liệu gồm: gừng, tỏi, giềng, 
đường đỏ; cách làm: thái mỏng gừng, tỏi và để 
riêng từng lọ, cho rượu trắng vào từng lọ theo tỷ 
lệ 1 kg vật liệu/1 lít rượu; sau 12 giờ thêm vào một 
lượng đường đỏ theo tỷ lệ (1:0,3) 1 kg vật liệu 
ban đầu /0,3 kg đường, trộn đều, đậy kín bằng 
giấy bản để 5 ngày. Sau 5 ngày, tiếp tục thêm một 
lượng rượu trắng theo tỷ lệ 1 kg vật liệu ban đầu/5 
lít rượu (1:5) để 15 ngày, tách riêng phần chất 
lỏng và bã; giữ phần chất lỏng trong lọ kín để ở 
nơi bóng mát, làm vật liệu nguyên chất pha loãng 
dùng dần: 1 chén rượu gừng + 1 chén rượu tỏi + 
8 lít nước).

b) Biện pháp sử dụng thuốc BVTV:
Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát 

hiện sớm bệnh, điều tra phát dục sâu hại, dự 
tính thời gian trưởng thành, sâu non rộ. Dự báo 
mức độ bệnh hại để hướng dẫn phòng trừ đúng 
thời điểm. Sử dụng thuốc ít độc, thời gian cách 
ly ngắn (sinh học, thảo mộc) khi mật độ sâu, tỷ 
lệ bệnh cao. 

Xử lý các loại thuốc khi mật độ: sâu khoang: > 5 
con/m2; bệnh đốm mắt cua: >30% lá.

Lựa chọn, xử lý bằng các loại thuốc sinh học, 
thảo mộc, thuốc có thời gian cách ly ngắn như trong 
các loại thuốc sau:

Sâu khoang, sâu xám: Xử lý bằng các loại 
thuốc có hoạt chất hoạt chất Bacillus thuringiensis 
(Aizabin WP, Delfin WG,...).    

 Bệnh đốm mắt cua: Xử lý bằng các loại thuốc có 
hoạt chất tinh dầu thảo mộc (TP – ZEP,...); Trichoderma 
viride (Biobus 1.00 WP).

Chú ý:  Đảm bảo đủ thời gian cách ly đối với từng 
loại thuốc theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

Sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”. 
Vỏ bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng phải được 
thu gom vào đúng nơi quy định.

9. Thu hoạch
Mồng tơi cho thu hoạch nhiều lứa. Thu đúng 

lứa không để rau già, giảm phẩm chất. Dụng cụ 
thu hoạch phải đảm bảo vệ sinh, khi thu hoạch cần 
loại bỏ các lá già, lá bị sâu bệnh, để nơi khô mát, 
sau đó bao gói vận chuyển đến nơi tiêu thụ.../.

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội
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1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Khoảng 4 - 5 ngày đầu, khu vực chịu ảnh 

hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục đi 
qua Bắc bộ, sau rãnh áp thấp hoạt động yếu và 
đầy dần lên. Khoảng ngày 9, 10 khu vực chịu ảnh 
hưởng của hội tụ gió trên cao 1500 m. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Từ ngày 01 - 04: Nhiều mây, chiều tối và đêm 

có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả 
năng có gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Từ ngày 05 - 08: Mây thay đổi, ngày nắng, 
chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông 

nam cấp 2.
Ngày 09, 10: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và 

dông, trong cơn dông khả năng có gió giật mạnh. 
Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ trung bình:     28.0 - 29.00C.
Nhiệt độ cao nhất:        35 - 370C.
Nhiệt độ thấp nhất:       23 - 250C.
Lượng mưa phổ biến:   70 - 100 mm, có nơi 

lớn hơn.
Độ ẩm trung bình:         80 - 85%.
Tổng số giờ nắng:         45 - 50 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ                                           

1. CÂY TRỒNG, BẢO VỆ THỰC VẬT
- Tập trung thu hoạch lúa vụ xuân, gieo mạ 

mùa trà sớm và cực sớm xong trước 15/6 bằng các 
giống có thời gian sinh trưởng ngắn (Khang dân, 
Thiên ưu 8, TBR225, Bắc thơm 7, HT1, HT9, Nhị 
ưu 838, ...) để thu hoạch lúa mùa sớm đúng lịch, 
dành thời gian làm vụ đông. 

- Cấy lúa mùa trà cực sớm, áp dụng kỹ thuật 
cấy mạ non, cấy ít dảnh, bón phân cân đối, tập 
trung bón lót và bón thúc sớm bằng các loại phân 
tổng hợp, phân chuyên dùng, điều tiết nước hợp 
lý để lúa đẻ nhánh sớm, nâng cao tỷ lệ nhánh hữu 
hiệu, tăng khả năng kháng bệnh. Làm cỏ, bón thúc 
phân cho trà lúa cấy sớm. 

- Thu hoạch rau màu vụ xuân, trồng rau màu 
vụ hè thu, chú ý diện tích đậu tương và khoai lang 
làm giống cho vụ đông.

- Chuẩn bị giống lúa dự phòng cho các vùng 
thường hay xảy ra ngập úng bằng các giống lúa 
ngắn ngày như: DT122, P6 đột biến…

- Thu hoạch, chăm sóc cây ăn quả và chè.
- Tổ chức diệt ốc bươu vàng khi làm đất và 

ngay sau khi cấy.
- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo 

dõi diễn biến của sâu bệnh hại và tổ chức phòng 
trừ kịp thời. Chú ý dòi đục lá, sâu xanh sọc trắng, 
bệnh giả sương mai hại cây họ bầu bí; sâu đục 
quả, dòi đục lá hại đậu đũa; sâu đục thân, đục 
bắp, bệnh đốm lá, khô vằn hại ngô; bọ xít, sâu đục 
cành, sâu đục cuống quả, nhện lông nhung hại 
nhãn vải; rầy chổng cánh, sâu cuốn lá, sâu vẽ bùa, 
sâu đục cành, bệnh loét hại cây ăn quả có múi; rầy 
xanh, bọ cánh tơ, bọ xít muỗi, bệnh đốm lá, bệnh 
chấm xám hại chè; đốm lá, sâu đục nụ hại cây hoa 
hồng, hoa cúc. 

2. CHĂN NUÔI, THÚ Y
- Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng, thực 

hiện các biện pháp chống nắng, nóng và phòng 
chống bão, lũ lụt cho gia súc, gia cầm.

- Chú ý: vệ sinh tiêu độc môi trường, chuồng 

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 06 NĂM 2018) 

CÔNG VIỆC NHÀ NÔNG THÁNG 6 
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trại trong mùa mưa bão để tránh bùng phát dịch 
và lây lan dịch  bệnh từ vùng này sang vùng khác.

- Tiêm phòng vắc xin bổ sung cho đàn vật 
nuôi mới phát sinh, đàn vật nuôi hết thời gian miễn 
dịch. Thống kê số lượng gia súc, gia cầm trong 
vùng dự kiến bị ngập, úng để chủ động vacxin, 
hóa chất và các nguồn lực thực hiện phòng, chống 
dịch bệnh.

- Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường 
công tác nuôi dưỡng, vệ sinh chuồng trại, hạn chế 
các dịch bệnh mùa hè như tiêu chảy E.coli, Phó 
thương hàn lợn, cầu trùng ở gia cầm…

- Thu gom, bảo quản rơm làm thức ăn cho 
trâu, bò trong mùa mưa bão, không đốt rơm, rạ 
gây hỏa hoạn, tắc nghẽn công trình thủy lợi và ô 
nhiễm môi trường.

3. THỦY SẢN
- Chăm sóc cá giống và thu hoạch cá thịt đợt 1. 
- Tiếp tục tăng cường các biện pháp chống 

nắng nóng cho cá.
- Chuẩn bị đăng, lưới, gia cố bờ kè phòng 

chống bão, lụt khi xảy ra. Đối với người nuôi cá 

lồng cần gia cố lồng chắc chắn, đưa lồng nuôi về 
các khu vực an toàn để phòng chống bão.

- Tiếp tục cho cá trôi (Rô hu và Mrigan) và cá 
chim trắng sinh sản.

- Phòng bệnh và xử lý môi trường nuôi cho cá. 
Tiếp tục tăng cường công tác phòng bệnh nhiễm 
khuẩn Streptococus cho đàn cá rô phi, điêu hồng.

4. THỦY LỢI
Thường xuyên theo dõi tình hình mực nước 

tại các triền sông, theo dõi diễn biến thời tiết để 
kịp thời điều tiết nước tưới, tiêu cho lúa vụ mùa 
một cách linh hoạt và chủ động. Kiểm tra các công 
trình nuôi trồng thủy sản, tu sửa các hạng mục 
công trình để không bị động trước các trận mưa 
lớn, bảo vệ đàn cá. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ 
canh phòng đê, kè, cống phát hiện nhanh nhất các 
sự cố của công trình, rà soát bổ sung phương tiện, 
vật tư phòng chống thiên tai,… Đảm bảo chế độ 
canh phòng tại các điếm canh đê, sẵn sàng thực 
hiện các nội dung của phương án phòng chống 
thiên tai tại chỗ./.

TTKN

BỆNH LÙN SỌC ĐEN HẠI LÚA CÓ NGUY CƠ BÙNG PHÁT THÀNH DỊCH

Bộ Nông nghiệp & PTNT vừa có Công văn 
số 3840/BNN-BVTV gửi UBND các tỉnh, thành 
phố phía Bắc (trong đó có Hà Nội) về việc phòng, 
chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Hè Thu và vụ 
Mùa 2018.

Theo đó, vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2017, 
bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện rải rác trên lúa tại 
nhiều tỉnh phía Bắc như Lào Cai, Lai Châu, Bắc 
Kạn, Hòa Bình, Hải Dương… Đồng thời đã phát 
hiện nhiều mẫu rầy lưng trắng mang virus gây 

bệnh. Do vậy, bệnh lùn sọc đen có nguy cơ bùng 
phát thành dịch, gây hại nghiêm trọng trên cây lúa 
trong vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2018. 

Để chủ động phòng chống bệnh lùn sọc đen 
hại lúa, hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra, Bộ 
Nông nghiệp & PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố 
phía Bắc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 9556/CT-
BNN-BVTV về việc tăng cường công tác phòng trừ 
bệnh lùn sọc đen hại lúa. Áp dụng các biện pháp 
phòng chống rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen 
theo quy trình, sổ tay hướng dẫn do Cục Bảo vệ 
thực vật cấp phát. Tiếp tục theo dõi điều tra, phát 
hiện và đánh giá tỷ lệ bệnh lùn sọc đen hại lúa từ 
nay đến cuối vụ Đông Xuân 2018 để có biện pháp 
phòng, chống phù hợp. 

Cùng với khẩn trương hoàn thiện hệ thống 
bẫy đèn để giám sát rầy lưng trắng, các địa 
phương cần hạn chế hoặc không đưa vào cơ cấu 
giống tại địa phương những giống lúa đã bị nhiễm 
bệnh lùn sọc đen, giống nhiễm rầy trắng. Đối với 
các vùng có áp lực bệnh cao, cần tiến hành che 
phủ mạ bằng lưới mắt dầy, xử lý hạt giống và phun 
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TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị 

số 12/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác 
triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Theo đó, để Luật Hợp tác xã 2012 tiếp tục 
được triển khai một cách hiệu quả và thực sự phát 
huy hiệu lực trong thực tiễn, Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam, 
các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công 
tác tuyên truyền, tập huấn về pháp luật hợp tác xã 
cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên 
và cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ Luật Hợp tác 
xã năm 2012, cũng như vai trò và lợi ích của tổ 
chức hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quán triệt 
sâu sắc vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong 
nền kinh tế thị trường, xu thế phát triển trong mối 
quan hệ với các chủ thể kinh tế khác; xây dựng nội 
dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp cho 
từng đối tượng để việc tuyên truyền thiết thực và 
hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú 
như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức 
cuộc thi tìm hiểu về hợp tác xã, mở các chuyên 
san, chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể, hợp 
tác xã trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
tổ chức triển lãm, hội chợ giới thiệu các sản phẩm 
của hợp tác xã, xây dựng các phim phóng sự, phim 
truyền hình về hợp tác xã.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật về hợp tác xã; theo dõi, đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện các quy định trong Luật 
Hợp tác xã: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn 
thiện các quy định còn bất cập tại Luật Hợp tác xã 
2012 cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi 
giai đoạn phát triển; chỉ đạo, hướng dẫn xử lý đối 
với các trường hợp hợp tác xã không đăng ký và tổ 
chức lại hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012; 
các hợp tác xã giải thể nhưng vướng mắc về công 
nợ, vốn góp, không để các hợp tác xã tồn tại hình 
thức; rà soát vướng mắc trong việc cho hợp tác xã 
vay vốn để có hướng dẫn, xử lý cụ thể nhằm tạo 

điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận vay vốn theo 
chính sách quy định của Chính phủ.

Đồng thời, chỉ đạo, thực hiện xây dựng mô 
hình hợp tác xã và tổng kết mô hình hợp tác xã 
hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm theo chuỗi giá trị nhằm mục tiêu bảo vệ môi 
trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho 
thành viên; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen 
thưởng nhân rộng, tổng kết các mô hình hợp tác 
xã hoạt động có hiệu quả, từng bước khẳng định 
kinh tế tập thể, hợp tác xã là nhân tố quan trọng, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế đối với phát 
triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, gắn liền với công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền 
các cấp trong phát triển hợp tác xã: Kiện toàn, bổ 
sung vốn điều lệ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 
từ trung ương đến địa phương. Xây dựng mô hình 
thí điểm và tạo điều kiện để các doanh nghiệp 
trong hợp tác xã được vay vốn từ Quỹ Phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã; đẩy mạnh 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện 
cán bộ và thành viên hợp tác xã, gắn với đề án đào 
tạo nghề cho nông thôn, theo hướng tạo nguồn 
cán bộ quản lý chuyên nghiệp cho hợp tác xã, đặc 
biệt là giám đốc hợp tác xã và tạo đội ngũ cán 
bộ kế cận trong thành viên hợp tác xã; bố trí lực 
lượng và thực hiện hỗ trợ hợp tác xã thực hiện 
kiểm toán để nâng cao tính minh bạch trong hoạt 
động của các hợp tác xã...

Tại chỉ thị, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp 
& PTNT xây dựng Kế hoạch xây dựng mô hình liên 
kết sản xuất và tiêu thụ giữa hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp; xây 
dựng Kế hoạch xây dựng mô hình hợp tác xã ứng 
dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp 
và Đề án nâng cao trình độ quản lý sản xuất cho 
nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã nông nghiệp 
bằng nguồn vốn xã hội hóa ở nước ngoài.

tiễn chân mạ. Khi phát hiện bị bệnh, cần tổ chức 
khoanh vùng và áp dụng các biện pháp phòng trừ 

rầy, tiêu hủy nguồn bệnh kịp thời…/.
TT (Theo KTĐT)
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ĐỊA CHỈ XANH
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETRAP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI: ĐỊA CHỈ TIN CẬY CUNG 

CẤP NÔNG SẢN AN TOÀN

CHẤP THUẬN XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN, BÒ THỊT ỨNG 
DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Ở PHÚC THỌ

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tập trung chỉ đạo, đề ra định hướng, triển 

khai cơ chế chính sách tập trung tháo gỡ những 

khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho kinh tế 

tập thể phát triển tại địa phương; xây dựng các 

mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết 

sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá 

trị; các mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao.../.

TT (TH)

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành 
Quyết định chấp thuận Hợp tác xã liên minh chăn 
nuôi huyện Phúc Thọ xây dựng trang trại chăn 
nuôi bò sinh sản và bò thịt ứng dụng công nghệ 
cao Dương Hạ.

Theo quyết định, tổng diện tích khu đất 
nghiên cứu lập dự án khoảng 25.200 m2. Trên đó, 
sẽ xây dựng trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò 
thịt tập trung với số lượng khoảng 1.000 con. Địa 
điểm thực hiện dự án tại khu Dộc Trai, xã Ngọc 
Tảo, huyện Phúc Thọ. Tổng vốn và nguồn vốn đầu 
tư của dự án khoảng 25,2 tỷ đồng từ nguồn vốn sở 
hữu của nhà đầu tư, vốn huy động của các thành 
viên hợp tác xã và vốn vay của tổ chức tín dụng.

Thời hạn hoạt động của dự án trong vòng 49 
năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết 
định chủ trương đầu tư nhằm phát triển chăn nuôi 
bò tập trung có ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao 
từ khâu chọn giống. Từ đó, tạo việc làm, tăng thu 
nhập cho người lao động; đào tạo kỹ thuật, chuyên 

môn cho người chăn nuôi trên địa bàn xã Ngọc Tảo 
và các vùng lân cận; cung cấp cho người tiêu dùng 
các sản phẩm bò thịt chất lượng đảm bảo các tiêu 
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; góp phần ổn 
định giá cả thực phẩm trên thị trường.

Nhà đầu tư chỉ được triển khai thực hiện dự 
án sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất 
đai, môi trường... theo quy định của pháp luật và 
của thành phố. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn 
diện trước pháp luật và UBND Thành phố về tính 
hợp pháp, tính chính xác của các thông tin, số liệu 
được trình bày trong hồ sơ tài liệu gửi kèm theo 
hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự 
án; chịu trách nhiệm và đảm bảo về số vốn tự có, 
vốn vay, vốn huy động để thực hiện dự án theo 
quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện đúng, 
đủ các nội dung về giám sát cộng đồng và báo cáo 
giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định 
pháp luật.../.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

Trải qua nhiều năm kinh nghiệm hình thành 
và phát triển, công ty cổ phần VietRAP Đầu tư 
Thương mại đã có những bước phát triển không 
ngừng trong việc xây dựng, bảo tồn và phát 
triển nông sản và thảo dược quý hiếm của vùng 
Tây Bắc. Đồng thời công ty cũng là nơi cung 
cấp các dòng sản phẩm từ nguồn nguyên liệu 
sạch, đem đến cho người tiêu dùng những sản 
phẩm rau củ sấy, thảo dược dinh dưỡng chữa 
bệnh và nâng thương hiệu Trà Việt lên một tầm 
cao mới với các dược liệu tự nhiên bồi bổ sức 
khỏe con người.

Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính 

của công ty bao gồm: Sản xuất các loại trà dược 
thảo; Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn 
dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng; 
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động 
vật sống; Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh...

Với đội ngũ cố vấn là các nhà khoa học đầu 
ngành trong phát triển nông nghiệp và công nghệ 
chế biến sau thu hoạch, cùng đội ngũ cán bộ nhân 
viên trẻ, đầy sáng tạo và năng động…công ty tự 
hào khi mang đến cho khách hàng những  sản 
phẩm cao cấp với công nghệ chế biến hiện đại 
nhất đảm bảo tất cả các sản phẩm đều là hữu cơ 
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Những năm gần đây, trên địa bàn huyện 
Chương Mỹ thực hiện chính sách dồn ô đổi thửa, 
từ đây đã phát triển nhiều mô hình hiệu quả với 
nhiều tấm gương nông dân năng động, sáng tạo. 
Ông Hà Đức Tòng (thôn Dương Kệ, xã Trần Phú, 
huyện Chương Mỹ) - cán bộ xã đã về hưu là một 
tấm gương điển hình.

Năm 2013, ông về hưu theo chế độ của Nhà 
nước, ông quyết định đổi toàn bộ diện tích cấy lúa 
của gia đình lấy gần 2.000 m2 đất đồi tại khu Khúc 
Gừng, thôn Dương Kệ để phát triển sản xuất. Ban 
đầu khu đất 2000 m2 này rất gồ ghề, ông phải 
tiến hành san lấp mất nhiều công sức. Với phương 
châm “lấy ngắn nuôi dài và lấy công làm lãi”, gia 
đình ông quyết định trồng 200 cây bưởi diễn, 500 
cây chanh đào, nuôi 10 con lợn nái để lấy giống 
nuôi lợn thương phẩm, nuôi gà kết hợp trồng lạc, 
ngô,… Năm 2015, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận 
gia đình ông thu được từ trồng bưởi, chanh đào, 
nuôi lợn, gà, ngô, lạc và rau màu khoảng 150 triệu 
đồng/năm. Có vốn, ông tiếp tục đầu tư mở rộng 
chuồng trại nuôi thêm chó, lợn…. Bưởi diễn ra hoa, 
đậu quả ngày càng nhiều và chất lượng bưởi ngon 

nhờ sự chăm sóc khoa học của hai ông, bà. Đồng 
thời, gia đình ông tiến hành phá bỏ bớt chanh đào 
để bưởi phát triển. Từ năm 2016 đến nay, bưởi 
được giá, cộng thêm thu nhập từ chăn nuôi chó, 
lợn, gà, chanh đào nên năm nào gia đình ông cũng 
để ra được khoảng 250 triệu đồng/năm sau khi đã 
trừ chi phí.

Ông cho biết, kinh nghiệm làm ăn của mình 
trước hết là phải tiết kiệm, và phải biết tính toán, lựa 
chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của 
gia đình và thị hiếu người tiêu dùng để sản xuất.

 Với việc phát triển mô hình sản xuất đa dạng, 
từ một cán bộ xã về hưu gia đình ông đã có một 
trang trại bưởi diễn kết hợp chăn nuôi với thu nhập 
ổn định, đời sống ấm no, hạnh phúc. Gia đình ông 
là một trong những tấm gương sáng để mọi người 
noi theo và học tập. Bên cạnh đó, là hội viên nông 
dân của xã, ông thường xuyên tham gia các phong 
trào, hoạt động của địa phương, sẵn sàng giúp đỡ, 
chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho bà con nông dân 
trong xã, đặc biệt là những người có hoàn cảnh 
khó khăn./. 

 Hà Thúy Tuyển - Trạm KN Chương Mỹ

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH
THÀNH CÔNG TỪ MÔ HÌNH TRỒNG TRỌT, CHĂN NUÔI KẾT HỢP

Câu hỏi: Xin hỏi chuyên gia phương pháp 
tủ gốc trên cây có múi (cây bưởi, cam canh). Ưu 
và nhược điểm của phương pháp này?

Trả lời:
- Sau khi trồng phải tưới nước thường xuyên giữ 

ẩm trong vòng 20 ngày đến 1 tháng để cây hoàn toàn 
bén rễ và phục hồi. Sau đó tùy thời tiết khô nắng mà 
có thể tưới bổ sung chống hạn cho cây. Để giữ ẩm cho 
cây có múi trong giai đoạn này cần dùng rơm rạ khô 
để tủ cách gốc khoảng 20 cm.

 - Những năm đầu cây còn nhỏ chưa giao tán 
phải làm sạch cỏ gốc, ở những vùng đất bằng hoặc hơi 

dốc nên trồng cây phân xanh ở giữa các hàng cây để 
vừa che phủ đất giữ ẩm, chống cỏ dại, vừa tạo nguồn 
phân xanh cải tạo đất và cung cấp dinh dưỡng cho cây 
hoặc dùng rơm rạ khô để tủ vào gốc cây có múi, tủ 
cách xa gốc từ 30 cm - 70 cm tùy theo tán cây.

- Ưu điểm của biện pháp tủ gốc cho cây có múi: 
Giữ ẩm cho cây, bảo vệ bộ rễ tơ cây có múi, làm tăng 
độ mùn trong đất, hạn chế cỏ dại…

- Nhược điểm: Nếu tủ gốc không đúng kỹ thuật 
sẽ là nơi trú ngụ của sâu hại, rệp hại, nấm bệnh phát 
triển gây hại cho cây có múi./.

sạch, qua đó nâng cao sức khỏe người tiêu dùng 
trong thời đại công nghiệp hiện nay.

Khách hàng có nhu cầu liên hệ:
Công ty cổ phần VietRAP Đầu tư Thương mại

Đại diện: Bà Vũ Thị Vân Phượng
Địa chỉ: 238/1 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
ĐT: 024.6295.4833

NT (TH)

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP
TS. CAO VĂN CHÍ - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 

CÂY CÓ MÚI
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Đối với mặt hàng lương thực: Trong tuần 
qua, giá các mặt hàng gạo trên thị trường tiếp 
tục duy trì ổn định, trong khi đó diện tích lúa vụ 
xuân hè tại một số địa phương đã bắt đầu cho thu 
hoạch, dự báo trong thời gian tới giá lúa trên thị 
trường sẽ tăng nhẹ khi các thương lái đồng loạt 
tiến hành thu mua. Giá bán lẻ một số mặt hàng 
gạo hiện nay như sau: Giá gạo Xi dẻo dao động từ 
12.500 - 13.500 đ/kg, gạo Bắc thơm số 7 có giá 
phổ biến từ 15.000 – 16.000 đ/kg, gạo Điện Biên, 
Hải Hậu dao động từ 17.000 - 18.000 đ/kg, gạo 
nếp cái hoa vàng ổn định ở mức từ 25.000 - 27.000 
đ/kg; Đối với các mặt hàng đậu đỗ có giá như sau: 
Đậu xanh có vỏ giá từ 45.000 - 48.000 đ/kg, đậu 
đen giá 50.000 – 55.000 đ/kg, lạc nhân giá bán 
vẫn phổ biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần 
qua, giá lợn hơi tại các trang trại tiếp tục duy trì 
ở mức cao từ 47.000 – 50.000 đ/kg. Lợn thương 
phẩm đang được giá cao tuy nhiên ở nhiều 
chuồng nuôi thời điểm này không còn lợn để bán. 
Nguyên nhân là sau một thời gian dài thua lỗ, 
nhiều hộ chăn nuôi đã để trống chuồng vì không 
còn khả năng nuôi dẫn đến tình trạng cầu đang 
vượt cung. 

 Mặc dù những ngày qua thời tiết nắng nóng, 
sức mua từ mặt hàng thịt lợn đã giảm, tuy nhiên 
giá bán lẻ các mặt hàng này vẫn tăng từ 10.000 
– 20.000đ/kg so với cùng kỳ tháng trước. Thịt 
mông sấn có giá từ 80.000 - 90.000đ/kg; thịt ba 

chỉ giá từ 90.000 – 95.000đ/kg, xương sườn có 
giá từ 110.000 – 120.000đ/kg, thịt bò giá dao 
động ở mức từ 240.000 - 270.000 đ/kg; gà ta 
hơi giá phổ biến từ 110.000 -120.000đ/kg. Đối 
với mặt hàng thủy hải sản có sức mua tăng, đặc 
biệt là tôm, cua, ốc và ngao, giá bán các mặt 
hàng này cũng tăng nhẹ từ 5.000 – 10.000 đ/
kg (tùy loại). Cá trắm giá từ 65.000 - 75.000 đ/
kg, Cá rô phi giá 40.000 - 45.000 đ/kg, ngao giá 
18.000 - 22.000 đ/kg, cua đồng dao động ở mức 
từ 150.000 – 180.000 đ/kg,.. 

 Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Tuần 
qua, giá bán các mặt hàng rau xanh giữ ổn định. 
Rau muống, rau mùng tơi, rau ngót có giá dao động 
từ 4.000 – 5.000 đ/mớ, rau cải ngọt giá từ 15.000 
– 16.000đ/kg, dưa chuột giá 12.000 – 15.000 đ/kg, 
cà chua dao động ở mức từ 10.000 – 15.000đ/kg , 
mướp hương có giá từ 10.000 – 15.000 đ/kg. Đối với 
một số mặt hàng trái cây có giá như sau: Dưa hấu 
giá 10.000 - 15.000 đ/kg, hồng xiêm giá từ 35.000 
- 40.000 đ/kg, dứa có giá từ 7.000 - 9.000 đ/quả, 
mận hậu, vải đầu mùa có giá từ 35.000 – 45.000đ/
kg, dưa lê giá từ 15.000 – 17.000đ/kg,..

 Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay, nhu cầu 
sử dụng phân bón đã giảm, giá bán lẻ mặt hàng 
này tại một số đại lý đang dao động như sau: Đạm 
urê ngoại giá phổ biến từ 10.000 - 11.000 đ/kg, 
NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.500 - 5.000 đ/kg, 
Kali giá 11.000 - 11.500 đ/kg./.

NB (TH)

Sản lượng gạo Bangladesh vụ Hè có thể đạt kỷ lục 
cao 19,7 triệu tấn, vượt mục tiêu 19 triệu tấn, do nông 
dân tăng diện tích trồng lúa vì giá cao.

Vụ Hè (còn gọi là vụ Boro) góp hơn một nửa 
tổng sản lượng gạo hàng năm của Bangladesh 
(khoảng 35 triệu tấn). Vụ Hè năm 2017 sản lượng 
gạo nước này giảm khoảng 5% so với năm trước 
đó, xuống khoảng 18 triệu tấn.

Giá gạo tại Bangladesh đã tăng khoảng 40% trong 
năm vừa qua do dự trữ sụt giảm mạnh, buộc Chính 
phủ phải tìm kiếm nguồn cung từ các nước châu Á như 
Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam.

Giá gạo trong nước tăng cao khiến nông dân 

nước này mở rộng diện tích trồng lúa vụ Boro lên 
hơn 4,9 triệu ha, vượt mục tiêu 4,7 triệu ha của 
Chính phủ đặt ra. 

Hồi tháng 4, Banghladesh cho biết nhập khẩu 
gạo vào nước này trong niên vụ 2018/2019 có thể 
giảm 66% so với niên vụ trước, xuống 1,2 triệu tấn. 

Tháng 8 năm ngoái, Chính phủ đã hạ thuế 
nhập khẩu gạo lần thứ 2 trong vòng 2 tháng nhằm 
khuyến khích tư nhân nhập khẩu gạo, nhất là từ 
nước láng giềng Ấn Độ qua đường bộ. 

Nhập khẩu trong giai đoạn tháng 7/2017 – 
tháng 4/2018 đạt kỷ lục trên 3,7 triệu tấn./. 

NT (Theo Vinanet)

SẢN LƯỢNG GẠO VỤ HÈ CỦA BANGLADESH CÓ THỂ ĐẠT 19,7 TRIỆU TẤN, VƯỢT MỤC TIÊU 
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 28 tháng 05 năm 2018

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi- 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
Tó-

Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 6.500 7.500 6.500 6.500 7.000 7.500 7.000 7.000

2 Gạo Khang Dân loại 1 11.000 12.000 10.000 11.500 11.500 11.000 12.000 13.000 11.000 11.000

3 Gạo bắc thơm loại 1 14.000 16.000 15.000 15.000 15.000 16.000 16.500 17.000 15.000 15.000

4 Gạo Xi dẻo loại 1 12.000 13.000 12.500 12.000 15.000 13.000 13.000 12.500 12.500 13.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 15.000 16.000 16.500 15.500 18.000 16.000 17.500 18.000 17.000 17.000

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 17.500 16.000 16.000 18.000 17.000 16.500 15.000 16.000 16.000

7 Gạo tám Thái loại 1 20.000 18.000 18.000 16.500 22.000 19.000 28.000 17.500 19.000 18.000

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng loại 1 25.000 26.500 27.000 25.000 27.000 28.000 32.000 28.000 30.000  27.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 38.000 28.000 27.000 30.000 30.000 37.000 35.000 32.000 32.000 30.000

10 Đậu tương loại 1 25.000 23.000 20.000 21.000 20.000 22.000 30.000 21.000 20.000  24.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 45.000 45.000 40.000 40.000 30.000 52.000 40.000  40.000

12 Lạc nhân loại 1 50.000  50.000 50.000 40.000 53.000 55.000 50.000 45.000 50.000

13 Đậu đen loại 1 42.000 45.000 45.000 40.000 50.000 45.000 52.000 42.000 40.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 28 tháng 05 năm 2018

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-Từ 
Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
Tó-

Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn mông 
sấn loại 1 70.000 75.000 75.000 85.000 90.000 75.000 95.000 75.000 75.000 80.000               

2 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 80.000 90.000 90.000 95.000 100.000 90.000 100.000  85.000 85.000 90.000

3 Thịt lợn ba chỉ loại 1 85.000 95.000  90.000 95.000 100.000 90.000 95.000 75.000 85.000 90.000

4 Thịt bò thăn loại 1 260.000 250.000 250.000 250.000 250.000 230.000 280.000 260.000 210.000 250.000

5 Thịt bò mông loại 1 240.000 230.000 240.000 240.000 250.000 210.000 260.000 250.000 230.000 230.000

6 Gà ta hơi loại 1 100.000 120.000 120.000 105.000 125.000 110.000 125.000 120.000 120.000 120.000

7 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 130.000 135.000 130.000 170.000 160.000 170.000 150.000 135.000 140.000

8 Gà công nghiệp 
hơi loại 1 47.000 36.000 43.000 43.000 47.000 45.000 65.000 50.000 45.000

9 Gà CN nguyên 
con làm sẵn loại 1 60.000  50.000 65.000 70.000 65.000 75.000 70.000 70.000 65.000

10 Vịt hơi loại 1 50.000 50.000  50.000 50.000 54.000 45.000 60.000 58.000 60.000 55.000

11 Vịt nguyên con 
làm sẵn loại 1 65.000 60.000  65.000 70.000 85.000 63.000 80.000 75.000 80.000 75.000

12 Ngan hơi loại 1 55.000 60.000 60.000 60.000 70.000 63.000 65.000 65.000 60.000 60.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 65.000 70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 80.000 80.000 80.000

14 Cá chép > 1kg loại 1 65.000 55.000 55.000 60.000 70.000 65.000 60.000 60.000 75.000 55.000

15 Cá trắm > 2kg loại 1 70.000 60.000 50.000 60.000 70.000 65.000 75.000 75.000 60.000

16 Cá quả loại 1 90.000 130.000 130.000 130.000 100.000 110.000 110.000 100.000 100.000

17 Ngao loại 1 20.000 16.000 18.000 15.000 18.000 15.000 20. 000 17.000 20.000 18.000

18 Tôm sú loại 1 480.000 400.000 370.000  420.000 350.000 350.000 450.000

19 Cua đồng loại 1 130.000 150.000 140. 000 180.000 150.000 150.000 150.000 150.000 120.000 180.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 28 tháng 05 năm 2018

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Hà Vĩ-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
Tó-

Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Cam sành loại 1 40.000 50.000 50.000 40.000 40.000 40.000 60.000 40.000 40.000 45.000

2 Dưa hấu Miền Nam loại 1 13.000 15.000 10.000 11.000 15.000 13.000 15.000 15.000 15.000

3 Quýt Sài Gòn loại 1 50.000 40.000 50.000 40.000 35.000 60.000 40.000 40.000 35.000

4 Xoài Thái loại 1 30.000 40.000 35.000 40.000 30.000 35.000 45.000 40.000 35.000 35.000

5 Ổi loại 1 25.000 15.000 18.000 15.000 20.000 20.000 25.000 20.000

6 Bưởi năm roi loại 1 40.000 35.000 30.000 45.000 35.000 45.000 40.000 45.000 30.000

7 Mận hậu loại 1 30.000 35.000 25.000 27.000 25.000 25.000 45.000 35.000 30.000 20.000

8 Dứa (quả) loại 1 8.000 9.000 6.000 7.000 10.000 9.000 12.000 8.000 9.000

9 Na loại 1 80.000 80.000 60.000 70.000 60.000 60.000 60.000 50.000

10 Chôm chôm loại 1 40.000 50.000 50.000 50.000 45.000 45.000 35.000 35.000

11 Cà chua loại 1 10.000 10.000 15.000 10.000 12.000 10.000 15.000 12.000 10.000 10.000

12 Bí đao loại 1 10.000 7.000 7.000 10.000 12.000 12.000 15.000 8.000

13 Chanh (quả tươi) loại 1 30.000 30.000 25.000 25.000 30.000 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000

14 Rau dền (mớ) loại 1 2.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 5.000 4.000 4.000 3.000

15 Rau ngót loại 1 3.000 3.000 4.000 3.000 2.000 4.000 5.000 4.000 5.000 5.000

16 Mướp hương loại 1 18.000 18.000 17.000 15.000 17.000 20.000 15.000 17.000 14.000 13.000

17 Dưa chuột loại 1 7.000 12.000 8.000 10.000 10.000 12.000 10.000 10.000 8.000

18 Rau mùng tơi
 (mớ) loại 1 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000 5.000 4.000 4.000 4.000

19 Rau muống 
 (mớ) loại 1 2.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 4.000 5.000

20 Hoa hồng đỏ (bông) loại 1 4.000 4.000 5.000 3.000 4.000 5.000 2.500 4.000

21 Hoa ly hồng (cành) loại 1 24.000 30.000 20.000 25.000 30.000 35.000 20.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 5.000 2.000 4.000 4.000 2.000 7.000 5.000 4.000 4.000
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Ngày 28 tháng 05 năm 2018
 (ĐVT: đ/kg)

stt Mặt hàng và quy cách Loại Vĩnh Phúc Bắc Giang Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.000 7.000 7.000

2 Gạo Xi dẻo loại 1 12.000 12.500 12.500

3 Đậu t ương loại 1 27.000 26.000 28.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 55.000 48.000 50.000

5 Lạc nhân loại 1 50.000 45.000 50.000

6 Miến dong loại 1 75.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 45.000 44.000 45.000

8 Thịt mông sấn loại 1 80.000 80.000 75.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 65.000 70.000 70.000

10 Gà ta hơi loại 1 110.000 110.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 80.000 80.000 75.000

12 Vịt hơi loại 1 55.000 48.000 48.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 250.000 240.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 3.500 3.500 4.000

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 7.000 7.000 6.500

16 Tôm sú loại 1 450.000 450.000 430.000

17 Cá quả loại 1 110.000 100.000 110.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 28 tháng 05 năm 2018

stt Mặt hàng và quy cách Loại Vĩnh Phúc Bắc Giang Hải Phòng

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 12.000 11.000 12.000

2 Mận hậu loại 1 30.000 35.000 30.000

3  Xoài cát chu loại 1 40.000 35.000 35.000

4 Vải loại 1 30.000 20.000 30.000

5 Thanh long loại 1 35.000 35.000 35.000

6 Cà rốt loại 1 11.000 12.000 10.000

7 Hành tây loại 1 15.000 13.000 15.000

8 Khoai  tây loại 1 15.000 15.000 15.000

9 Cà chua loại 1 12.000 10.000 10.000

10 Rau mùng tơi (mớ) loại 1 3.000 3.000 4.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 30.000 30.000 35.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 45.000 50.000

13 Đậu cô ve loại 1 12.000 10.000 10.000

14 Dưa chuột loại 1 12.000 11.000 12.000

15 Hành củ ta khô loại 1 70.000 65.000 70.000

16 Bí đao loại 1 8.000 8.000 9.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu Kinoko 

Thanh Cao
Đại diện: 

Dương Thị Thu Huệ 

Thôn Đốc Kính - xã 
Đốc Tín - huyện Mỹ 

Đức - Hà Nội
ĐT:0904.684.113

Công ty là đơn vị đầu ngành trong việc 
nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, 
áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm 
của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm 
của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ 
thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt 
Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% 
tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn 
có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Hiện 
tại giá bán nấm kim châm tại các siêu thị từ 
17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g). 

2

Công ty CP Xây dựng 
và phát triển thương 

mại Minh Phương
Đại diện:

Nguyễn Thị Lan Phương

Trạm thực nghiệm 
giống cây trồng 

Thương Tín - xã Hòa 
Bình - huyện Thường 

Tín - Hà Nội
ĐT: 0977.774.882

Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ nấm 
sò tươi. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã 
số VietGAP-TT-15-03-01-0042. 

3

Công ty TNHH Thực 
phẩm Nguyên Phong

Đại diện:
Nguyễn Mạnh An

Xã Liên Trung - huyện 
Đan Phượng - Hà Nội

ĐT:0243.559.1166

Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ rau 
an toàn các loại: Cải ăn lá, mồng tơi, rau 
muống, rau húng quế, mướp, rau dền, rau 
ngót... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số 
VietGAP-TT-13-02-01-0015. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện:
Phạm Văn Đang

Thị trấn Vân Đình - 
huyện Ứng Hòa - 

Hà Nội
ĐT: 0969.991.965

Chuyên cung cấp lúa giống, đạm, lân, kali 
các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận. 

2

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện:
Nguyễn Văn Hải

Thôn Khả Lạc - xã 
Đồng Tân - huyện Ứng 

Hòa - Hà Nội
ĐT: 0165.701.7435

Chuyên cung cấp phân bón các loại. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa 
và các vùng lân cận. 

3

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện:
Nguyễn Thị Tịnh

Tổ dân phố Hạ 9 
- phường Tây Tựu - 
quận Bắc Từ Liêm - 

Hà Nội
ĐT:0975.516.568

Chuyên cung cấp các loại phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp quận Bắc Từ Liêm và các vùng lân cận. 

4

Cửa hàng kinh doanh 
vật tư nông nghiệp

Đại diện:
Chu Thị Hồng

Tổ dân phố Hạ 12 
- phường Tây Tựu - 
quận Bắc Từ Liêm - 

Hà Nội
ĐT:0961.121.472

Chuyên cung cấp các loại phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp quận Bắc Từ Liêm và các vùng lân cận. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX Sản xuất và kinh 
doanh rau an toàn 

Thụy Hương
Đại diện:

Nguyễn Hữu Nam

Xã Thụy Hương - huyện 
Chương Mỹ - Hà Nội

ĐT:0988.842.844

Chuyên sản xuất và tiêu thụ rau các loại: 
Cải ăn lá, mồng tơi, măng tây, cà chua, bắp 
cải. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-
TT-13-02-01-0014.   

2

Công ty TNHH 
Thương mại và Đầu 
tư Đông Anh Hà Nội

Đại diện:
Trần Ngọc Vũ

Xã Hoàng Văn Thụ - 
huyện Chương Mỹ -

 Hà Nội
ĐT:0913.203.070

Công ty chuyên sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
lợn thịt, gà thịt. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số 
VietGAP-CN-12-01-01-0006.

3

Hợp tác xã sản xuất 
và cung cấp rau củ 

quả Đồng Tâm
Đại diện:

Nguyễn Xuân Hoàng

Phường Giang Biên -
 quận Long Biên - Hà Nội

ĐT: 0963.105.161

Chuyên sản xuất rau củ các loại. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP, mã số VietGAP-TT-15-03-01-0039.

4

Nhóm sản xuất rau 
Genxanh
Đại diện:

Trần Văn Luyện

Xã An Khánh -
 huyện Hoài Đức - 

Hà Nội
ĐT:0936.196.862

Chuyên sản xuất rau các loại: Cải bắp, rau cải, 
cải cúc, rau diếp, xà lách, rau dền, mồng tơi, 
rau đay, rau muống. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
mã số VietGAP-TT-13-03-01-0066.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Trang trại 
chăn nuôi
Đại diện:

Nguyễn Văn Triệu

Thôn Nghi Lộc - xã Sơn 
Công - huyện Ứng Hòa 

- Hà Nội
ĐT:0985.345.646

Trang trại chuyên cung cấp lợn giống và lợn 
thịt thương phẩm đảm bảo chất lượng. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và 
các vùng lân cận.

2

Trang trại 
chăn nuôi
Đại diện:

Nguyễn Tiến Dũng

Thôn Nội Xá - xã Vạn 
Thái - huyện Ứng Hòa - 

Hà Nội
ĐT:0987.354.642

Trang trại chuyên cung cấp lợn giống và lợn 
thịt thương phẩm đảm bảo chất lượng. Thị 
trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và 
các vùng lân cận.

3
Trang trại VAC

Đại diện:
Nguyễn Văn Phương

Thôn Nghiêm Xá - xã 
Nghiêm Xuyên - huyện 
Thường Tín - Hà Nội
ĐT: 0946.114.708

Chuyên cung cấp cá, trứng vịt, lợn thịt 
thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
huyện Thường Tín và các vùng lân cận.

4
Trang trại VAC

Đại diện:
Nguyễn Văn Hòa

Thôn Nghiêm Xá - xã 
Nghiêm Xuyên - huyện 
Thường Tín - Hà Nội
ĐT:0166.424.8524

Chuyên cung cấp cá, trứng vịt, trứng gà, gà, 
vịt thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp huyện Thường Tín và các vùng lân cận. 
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cơ sở sản xuất 
Lâu Thủy
Đại diện:

Nguyễn Văn Lâu

Thôn Đặng Xá - xã Vạn 
Điểm - huyện Thường 

Tín - Hà Nội
ĐT: 0987.633.609

Chuyên bán buôn, bán lẻ sản phẩm đồ gỗ dân 
dụng các loại với số lượng lớn, đảm bảo uy tín 
và chất lượng cao. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

2
Cơ sở bánh kẹo 

Đại diện:
Nguyễn Văn Hải

Thôn Cổ Hoàng - xã 
Hoàng Long - huyện 
Phú Xuyên - Hà Nội
ĐT:0168.249.2385

Chuyên bán buôn, bán lẻ các sản phẩm kẹo 
lạc, kẹo vừng, kẹo dồi với số lượng lớn theo 
đơn đặt hàng đảm bảo chất lượng. Thị trường 
tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành 
trong cả nước. 

3
Cơ sở rượu gạo nếp 

Đại diện:
Nguyễn Văn Thiệu

Xã Hồng Minh - huyện 
Phú Xuyên - Hà Nội
ĐT:0166.838.6217

Chuyên cung cấp rượu nếp, rượu cẩm với số 
lượng lớn theo đơn đặt hàng đảm bảo chất 
lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và 
các tỉnh, thành trong cả nước. 

4

Cơ sở sản xuất giày 
dép da cao cấp 

Đại diện:
Dũng Hạnh

Xã Phú Yên - huyện 
Phú Xuyên - Hà Nội
ĐT: 0943.122.510

Chuyên bán buôn, bán lẻ sản phẩm giày dép 
da cao cấp với số lượng lớn theo đơn đặt hàng 
đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng 
khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất     , kinh doanh

1

Công ty cổ phần 
thương mại Việt 
Nguyễn Hạ Long

Đại diện:
Nguyễn Thị Thu Hường

Phường Hồng Hải - 
Thành phố Hạ Long 
- tỉnh Quảng Ninh
ĐT:0913.502.868

Chuyên cung cấp rau ăn lá như rau ngót, 
rau họ cải. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã 
số VietGAP-TT-13-07-22-0003. 

2

Công ty CP Đầu tư 
Song Hành 
Quảng Ninh
Đại diện:

Vũ Hữu Tình

Xã Tiền An - Thị xã 
Quảng Yên - tỉnh 

Quảng Ninh
ĐT:0203.3658.2888

Chuyên cung cấp rau mầm, rau ăn lá, rau 
ăn quả. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số 
VietGAP-TT-13-07-22-0001.

3

Công ty CP khai thác 
khoáng sản Thiên 

Thuận Tường
Đại diện:
Trần Hòa

Phường Cửa Ông - 
Thành phố Cẩm Phả 
- tỉnh Quảng Ninh

ĐT:0203.3221.1368

Chuyên cung cấp bắp cải, rau cải, rau muống, 
ngót, cải củ, mồng tơi, mướp ngọt, bí xanh... 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-
TT-13-07-22-0004. 

4

Công ty Cổ phần 
đầu tư xây dựng và 

thương mại 188
Đại diện:

Bùi Thị Thể

Phường Mạo Khê - 
thị xã Đông Triều - 
tỉnh Quảng Ninh

ĐT:0203.3657.9694

Chuyên cung cấp rau ăn lá, rau ăn quả. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-
TT-13-07-22-0002.


